
ix

mỞ ĐẦU

 Cuộc	Tổng	điều	 tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	được	 thực	hiện	 theo	Quyết	định	số	
94/2008/QĐ-TTg	ngày	10	tháng	7	năm	2008	của	Thủ	tướng	Chính	phủ.	Đây	là	cuộc	Tổng	
điều	tra	dân	số	lần	thứ	tư	và	điều	tra	nhà	ở	lần	thứ	ba	tiến	hành	ở	nước	ta	kể	từ	khi	nước	nhà	
thống	nhất	vào	năm	1975.	Cuộc	Tổng	điều	tra	nhằm	thu	thập	số	liệu	cơ	bản	về	dân	số	và	nhà	
ở	trên	toàn	bộ	lãnh	thổ	nước	Cộng	hoà	XHCN	Việt	Nam,	phục	vụ	công	tác	nghiên	cứu,	phân	
tích	quá	trình	phát	triển	dân	số	và	nhà	ở	trên	phạm	vi	cả	nước	và	từng	địa	phương,	đáp	ứng	
nhu	cầu	thông	tin,	đánh	giá	tình	hình	thực	hiện	các	kế	hoạch	phát	triển	kinh	tế	-	xã	hội	thời	
kỳ	từ	năm	2001	đến	năm	2010	và	xây	dựng	kế	hoạch	phát	triển	kinh	tế	-	xã	hội	thời	kỳ	từ	
năm	2011	đến	năm	2020,	phục	vụ	công	tác	giám	sát	thực	hiện	mục	tiêu	phát	triển	Thiên	niên	
kỷ	của	Liên	Hợp	Quốc	mà	Chính	phủ	Việt	Nam	đã	cam	kết.

	 Mục	đích	chủ	yếu	của	báo	cáo	này	là	tóm	tắt	quá	trình	chuẩn	bị,	triển	khai	thực	hiện	Tổng	
điều	tra,	cũng	như	tư	liệu	hoá	tài	liệu	và	kinh	nghiệm	đã	thu	được	trong	quá	trình	chuẩn	bị,	triển	
khai	thực	hiện	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	(sau	đây	gọi	tắt	là	Tổng	điều	tra	2009).	
Khi	soạn	thảo	các	tài	liệu,	văn	bản	hướng	dẫn	Tổng	điều	tra	2009,	chúng	tôi	đã	tham	khảo	các	
tài	liệu	và	kinh	nghiệm	của	các	cuộc	Tổng	điều	tra	dân	số	đã	tiến	hành	trước	đây.	Tuy	nhiên,	sau	
hàng	chục	năm,	nhiều	tài	liệu	đã	bị	thất	lạc,	nhiều	cán	bộ	chủ	chốt	đã	nghỉ	hưu	hoặc	chuyển	công	
tác	khác,	nên	việc	khai	thác	các	tài	liệu	và	kinh	nghiệm	của	các	Tổng	điều	tra	trước	gặp	không	ít	
khó	khăn,	trở	ngại.	Nhằm	có	được	các	tài	liệu	tra	cứu	cho	các	cuộc	Tổng	điều	tra	sau,	có	thể	có	
nhiều	thay	đổi	sẽ	xảy	ra.	Vì	vậy,	chúng	tôi	hy	vọng	rằng	các	tài	liệu,	kinh	nghiệm	rút	ra	được	từ	
cuộc	Tổng	điều	tra	2009	trình	bày	trong	Báo	cáo	hành	chính	này	sẽ	hữu	ích	cho	các	cuộc	Tổng	
điều	tra	sau.	Tất	nhiên	trong	khuôn	khổ	của	báo	cáo	này,	chúng	tôi	không	thể	nào	trình	bày	tất	
cả	và	chi	tiết	mọi	nội	dung	liên	quan	đến	Tổng	điều	tra	2009,	bởi	vì	trong	quá	trình	Tổng	điều	
tra	rất	nhiều	tài	liệu,	biểu	mẫu	đã	được	soạn	thảo,	cũng	như	có	rất	nhiều	tổ	chức	cá	nhân	tham	
gia.	Báo	cáo	này	chỉ	chọn	lọc	những	tư	liệu	mà	các	tác	giả	cho	rằng	quan	trọng	và	phản	ánh	thực	
chất	của	cuộc	Tổng	điều	tra	2009,	cuộc	điều	tra	có	một	số	chiến	lược	mới	được	áp	dụng	và	đã	
cung	cấp	nhiều	số	liệu	thống	kê	dân	số	toàn	diện	nhất,	so	với	tất	cả	những	số	liệu	thống	kê	dân	
số	Việt	Nam	đã	có	từ	trước	đến	nay.	Tuy	nhiên,	các	tư	liệu	cũng	chỉ	nói	lên	được	một	phần	của	
cuộc	Tổng	điều	tra,	bởi	trong	quá	trình	triển	khai,	nhiều	vấn	đề	phát	sinh,	đòi	hỏi	phải	có	những	
phương	hướng	chỉ	đạo	mới,	nhằm	tìm	những	giải	pháp	tốt	nhất	cho	từng	trường	hợp.	Bởi	vậy	
báo	cáo	mô	tả	tóm	tắt	các	tư	liệu	và	tài	liệu	nói	trên	nhằm	giới	thiệu	các	công	đoạn,	quy	trình	đã	
được	thông	qua,	những	diễn	biến	chủ	yếu	trong	quá	trình	thử	nghiệm,	kiểm	tra	và	những	vấn	đề	
quan	trọng	nhất	gặp	phải	trong	giai	đoạn	điều	tra,	tổng	hợp.	Các	tư	liệu,	tài	liệu	cần	thiết	cho	việc	
tham	khảo	được	trình	bày	trong	phần	phụ	lục.	Tổng	điều	tra	2009	được	đánh	giá	là	cuộc	điều	tra	
có	chất	lượng	cao	nhất	từ	trước	tới	nay	và	qua	thời	gian	có	thể	vẫn	khẳng	định	được	giá	trị	của	
nó.	Tuy	nhiên,	đây	chưa	phải	là	một	cuộc	điều	tra	hoàn	thiện	và	điểm	quan	trọng	là	tìm	ra	được	
những	vấn	đề	chưa	được	giải	quyết	một	cách	thỏa	đáng	hoặc	thích	hợp	nhằm	rút	kinh	nghiệm	
cho	các	cuộc	Tổng	điều	tra	sau.	Báo	cáo	này	được	chia	ra	thành	hai	tập.	Tập	1,	tập	chính	của	Báo	
cáo	Hành	chính,	tóm	tắt	các	hoạt	động	của	cuộc	Tổng	điều	tra.	Tập	1	được	in	bằng	hai	thứ	tiếng	
Việt	và	Anh.	Sau	mở	đầu	là	Chương	1,	sơ	lược	lịch	sử	Tổng	điều	tra	dân	số	ở	Việt	Nam.	Chương	
2	tập	trung	vào	những	vấn	đề	quan	trọng	nhất	trong	thiết	kế	Tổng	điều	tra,	bao	gồm	chiến	lược,	
tổ	chức	và	thiết	kế	Tổng	điều	tra.	Chương	3	tóm	tắt	các	công	tác	đã	tiến	hành	tại	thực	địa,	như	
vẽ	sơ	đồ,	lập	bảng	kê,	tuyên	truyền,	công	tác	hậu	cần,	điều	tra	và	giám	sát.	Công	tác	xử	lý	dữ	
liệu	sẽ	được	nêu	trong	Chương	4.	Việc	đánh	giá	mức	độ	đầy	đủ	và	chất	lượng	số	liệu	nêu	trong	
Chương	5.	Phần	cuối	cùng	của	tập	này	là	phần	phụ	lục	các	thông	tin,	tư	liệu	có	liên	quan	đến	
các	chương	và	một	số	thông	tin	hữu	ích	khác.	Tập	2	bao	gồm	chủ	yếu	các	tài	liệu	nghiệp	vụ	của	
Tổng	điều	tra	chỉ	được	biên	soạn	bằng	tiếng	Việt.	


